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I. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chính quán Trú quán  

Thâm niên xét 

thưởng 

Ghi 

chú 

Năm 
Thá

ng 
Ngày 

 

1.  Bà Lường Thị Len 1951 
Xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
02 11 00  

2.  Bà Nguyễn Thị Thân 1944 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 08 00  

3.  Ông Vũ Hồng Nghĩa 1951 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 01 00  

4.  Bà Nguyễn Thị Xinh 1957 
Xã Hoằng Đông, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
02 00 00  

5.  Bà Lê Thị Khánh 1948 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 07 00  

6.  Bà Phùng Thị Kỷ 1950 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 09 00  

7.  Ông Nguyễn Hữu Phúc 1950 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
07 02 00  
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8.  Bà Nguyễn Thị Đượng 1947 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 08 00  

9.  Bà Cao Thị Sinh 1955 
Thị trấn Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
02 11 00  

10.  Bà Nguyễn Thị Oanh 1947 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 02 00  

11.  Ông Nguyễn Ngọc Liên 1942 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 06 00  

12.  Bà Nguyễn Thị Thăng 1945 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 06 00  

13.  Ông Trương Ngọc Nha 1940 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 09 00  

14.  Bà Nguyễn Thị Quyết 1949 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 09 00  

15.  Bà Lê Thị Năm 1940 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
05 09 00  

16.  Ông Lê Viết Khích 1935 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
04 06 00  

17.  Bà Lê Thị Tần 1951 
Xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
04 01 00  

18.  Bà Nguyễn Thị Vinh 1952 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 03 00  
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19.  Bà Nguyễn Thị Tuyết 1945 
Xã Hải Châu, huyện Tỉnh Gia, 

tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
05 06 00  

20.  Bà Lê Thị Bơ 1946 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
04 00 00  

21.   Bà Lê Thị Thành 1955 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
02 00 00  

22.   Bà Nguyễn Thị Thoa 1952 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
02 00 00  

23.  Bà Nguyễn Thị Minh 1954 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
02 00 00  

24.  Ông Lê Đình Chung 1946 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 04 00  

25.  Bà Lê Thị Ý 1952 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 04 00  

26.  Ông Lê Giáp Quế 1950 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 01 00  

27.  Bà Lê Thị Hằng 1954 
Xã Hoằng Thịnh, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
02 00 00  

28.  Bà Trương Thị Ly 1956 
Xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
02 00 00  

29.  Ông Trương Công Nguyên 1954 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
02 00 00  
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30.  Ông Lê Bá Tuấn 1952 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
02 00 00  

31.  Bà Nguyễn Thị Trắc 1956 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
02 00 00  

32.  Ông Nguyễn Viết Chấp 1942 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 08 00  

33.  Bà Lương Thị Luật 1944 
xã Đại Cương, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
07 04 00  

34.  Bà Lê Thị Ngoạt 1944 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 09 00  

35.  Bà Nguyễn Thị Tráng 1947 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
02 05 00  

36.  Bà Lê Thị Lỳ 1947 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
04 03 00  

37.  Bà Nguyễn Thị Tỳ 1950 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
03 06 00  

38.  Bà Nguyễn Thị Lan 1949 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
04 01 00  

39.  Bà Lê Thị Lý 1955 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
02 00 00  

40.  Bà Lê Thị Thứ 1956 
Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Hoằng Đức, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
02 00 00  
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